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1. Công tác hợp tác, xúc tiến trong phát triển 
nông nghiệp

1.1. Công tác phối hợp phòng chống dịch 
bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, 
kiểm tra vệ sinh thú y và phát triển chăn nuôi

Chi cục Thú y Hà Nội tiếp tục thực hiện các thỏa 
thuận phối hợp về công tác phòng chống dịch bệnh 
và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, 
gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, sản phẩm động 
vật với 24 tỉnh, thành phố có chương trình hợp tác 
với Hà Nội (trong đó có 21 tỉnh thành viên Ban điều 
phối). Ngoài việc thường xuyên phối hợp với 24 tỉnh 
trên, Chi cục Thú y đã duy trì công tác phối hợp với 
các tỉnh, thành phố trong công tác kiểm dịch động vật, 
sản phẩm động vật, đặc biệt là trong việc kiểm dịch 
động vật đối với gia súc, gia cầm dùng làm giống theo 
quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 
30/6/2016 của Bộ NN & PTNT quy định về kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Qua chương trình hợp tác, các tỉnh đã thường xuyên 
phối hợp cung cấp trao đổi thông tin về tình hình dịch 
bệnh, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y sản phẩm động 
vật về Hà Nội và ngược lại, cụ thể: 

Về công tác phòng chống dịch: Đã phối hợp kiểm 
soát, truy tìm nguồn gốc các chủ buôn bán gia cầm 
nhập lậu, giúp cho việc ngăn chặn gia súc, gia cầm 
không rõ nguồn gốc về các chợ đầu mối có hiệu quả;  
Trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữa các 
Chi cục được tổ chức thường xuyên; Các tỉnh, thành 
phố cũng đã phối hợp tốt trong công tác giám sát phát 
hiện dịch bệnh, giám sát việc xuất, nhập động vật vào 
địa bàn. Có những trường hợp nghi ngờ cũng kịp thời 
thông báo ngay cho tỉnh bạn để kịp thời ngăn chặn 
dịch bệnh xâm nhập vào địa phương cũng như để xử lý 
nhanh tình huống xảy ra.

Phối hợp trong công tác kiểm dịch động vật, kiểm 
soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: Phần lớn số gia 
súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển 
lưu thông số lượng lớn giữa các tỉnh tham gia ký kết 
thỏa thuận phối hợp đều được tiêm phòng, được thực 
hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 
y tại nơi xuất phát, thực hiện các thủ tục về kiểm dịch 
theo quy định, được cơ quan thú y kiểm soát chặt chẽ.

Một số tỉnh, thành đã thăm quan mô hình trang 
trại chăn nuôi; mô hình cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung để áp dụng. Tham quan học tập trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham mưu các cơ chế, 
chính sách về  kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 
vệ sinh thú y, đặc biệt là qui hoạch, cơ chế, chính sách 
xây dựng quản lý các cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo 
an toàn thực phẩm. Đoàn thăm quan của các tỉnh đến 
làm việc, thăm quan mô hình giết mổ lợn tập trung 
bán công nghiệp ở Vạn Phúc (huyện Thanh Trì), mô 
hình giết mổ gia cầm tập trung bán công nghiệp ở Yên 
Thường (Gia Lâm), giết mổ Lợn Công nghiệp Vinh Anh 
(Thường Tín).

Hàng tháng các tỉnh cũng như Hà Nội đảm bảo 
thông tin, cung cấp kịp thời đầy đủ các số liệu về việc 
cấp giấy kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật  đi vào địa bàn và từ địa bàn đi các tỉnh, TP 
để cùng phối hợp kiểm tra, giám sát, truy xuất nguốn 
gốc khi có yêu cầu; Phối hợp chặt chẽ trong công tác 
truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật khi 
có nghi ngờ; Thông tin kịp thời các trường hợp vi phạm 
như giấy kiểm dịch không hợp lệ, vận chuyển không có 
giấy kiểm dịch, thủ tục kiểm dịch không đúng …để phối 
hợp kiểm tra và xử lý vi phạm, tạo điều kiện để các Chi 
cục quản lý chặt chẽ cán bộ, quản lý việc kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật theo quy định. 

Phối hợp trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi: Thực 
hiện chương trình hợp tác, thỏa thuận hợp tác giữa Hà 
Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 06 tháng đầu 
năm 2018, Sở đã giao Trung tâm Phát triển chăn nuôi 
đã phối hợp triển khai hợp tác, trao đổi thông tin, chia 
sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi, xây 
dựng chuỗi giá trị sản phẩm với một số đơn vị, doanh 
nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau: Đã tổ 
chức kí kết biên bản hợp tác với công ty Cổ phần thực 
phẩm T & T 159 để triển khai gói hỗ trợ tư vẫn kĩ thuật 
cho trại bò của Công ty tại Yên Mông và tổ chức thu 
mua bê lai giống Wagyu để Công ty tổ chức chăn nuôi 
tại Hòa Bình; Với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, 
Nam Định, Thái Bình, Trung tâm Phát triển Chăn nuôi 
đã liên hệ làm việc với Sở Nông nghiệp của các tỉnh để 
chuẩn bị tổ chức hội nghị đưa các doanh nghiệp của Hà 

 Một số kết quả đạt được của công tác hợp tác, kết nối sản xuất, tiêu 
thụ nông lâM thủy sản; phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản 

an toàn cho thành phố hà nội 06 tháng đầu năM 2018
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Nội về giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, cụ thể là 
Hà Nội cung cấp con giống cho địa phương và thu mua 
lại sản phẩm thương phẩm; Đã phối hợp với Sở Nông 
nghiệp Và PTNT Quảng Ninh và Chi cục chăn nuôi Thú 
y và các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đi tham 
quan các mô hình chăn nuôi lợn Móng cái và lợn Hương 
và chuẩn bị đưa Đoàn các doanh nghiệp của Hà Nội về 
giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, trong đó Hà Nội 
cung cấp con giống cho địa phương và thu mua lại sản 
phẩm thương phẩm.

1.2. Công tác phối hợp trong lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản

Chi cục Thủy sản cũng tăng cường công tác kiểm 
dịch, kiểm soát chất lượng thủy sản và kiểm soát nguồn 
gốc sản phẩm thủy sản được đưa vào thị trường nhằm 
giám sát tốt từ sản xuất giống, nuôi trồng đến khâu 
lưu thông, tiêu thụ thông qua Chốt kiểm dịch động vật 
thủy sản liên ngành số 1 tại Chợ cá Yên Sở, Hoàng 
Mai, Hà Nội. Trong 06 tháng đầu năm, theo thống  kê 
của chốt 11.742 tấn thủy sản được tiêu thụ tại chợ đầu 
mối Yên Sở, trong đó hơn 8.156 tấn thủy sản có nguồn 
gốc ngoại tỉnh (chiếm 70%), chủ yếu nguồn gốc tử 
Hải Dương (chiếm 27%), Hưng Yên (12%), Bắc Giang 
(12%)… 

Trung tâm giống thủy sản đã tổ chức đoàn cán bộ đi 
học hỏi công nghệ sản xuất giống và mô hình nuôi tôm 
càng xanh thương phẩm tại Trung tâm Quốc gia Giống 
thủy sản nước ngọt Nam Bộ thuộc huyện Cái Bè - Tiền 
Giang; Phối hợp với HTX sản xuất và thương mại thủy 
sản Xuyên Việt tại Hải Dương về ứng dụng công nghệ 
cao trong nuôi trồng thủy sản. 

Trong tháng 6 năm 2018, Sở đã chỉ đạo Chi cục 
Thủy sản Hà Nội tổ chức triển khai Hội nghị với 19 Chi 
cục phía Bắc về công tác bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thủy sản, công tác quản lý dịch bệnh thủy sản và an 
toàn thực phẩm.

1.3. Công tác phối hợp trong lĩnh vực trồng 
trọt, bảo vệ thực vật 

Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác về “Sản 
xuất và tiêu thụ RAT” với 08 tỉnh: Lào Cai, Vĩnh Phúc, 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên và Sơn La. 
Đặc biệt, tỉnh Lào Cai, Vình Phúc và Sơn La ký thỏa 
thuận phối hợp về sản xuất và tiêu thụ RAT với Chi cục 
BVTV Hà Nội. Bên cạnh đó, Chi cục BVTV thường xuyên 
phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành 
phố trong cả nước về bảo vệ, kiểm dịch thực vật, về 
quy trình sản xuất, trồng trọt đảm bảo ATTP... đồng 
thời thường xuyên tham quan, trao đổi học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau về mọi mặt.

Phối hợp với các tỉnh trong công tác chuyển giao 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống lúa như: Tuyển 
chọn các giống lúa mới đưa vào khảo nghiệm để lựa 
chọn ra giống lúa thích ứng với điều kiện ngoại cảnh, 
thổ nhưỡng của Hà Nội, có năng suất, chất lượng tốt để 
bổ sung vào cơ cấu giống lúa của Hà Nội; chuyển giao 
các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất cây giống cây ăn quả…

1.4. Phối hợp trong công tác khuyến nông
Trung tâm Khuyến nông đã tham gia Câu lạc bộ 

khuyến nông đô thị thời gian từ ngày 02- 5/5/2018 tại 
Đà Nẵng. Tại đây 22 tỉnh thành đã chia sẻ với nhau 
về kinh nghiệm sản xuất nông theo hướng hữu cơ gắn 
với liên kết chuỗi tiêu thụ; đề xuất các giải pháp thúc 
đẩy  liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ. Đồng thời thăm quan 1 số mô hình nông 
nghiệp đô thị: Mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng 
công nghệ cao; Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu 
cơ kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm tại huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng. 

2. Công tác phát triển chuỗi sản xuất, cung 
ứng nông sản an toàn

Đến nay 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối 
Chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội 
đã tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất 
và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy 
sản tính đến thời điểm hết tháng 6 năm 2018, các tỉnh 
đã xây dựng và phát triển được 461 chuỗi cung ứng 
thực phẩm an toàn và 194 chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn được xác nhận (đã phát triển thêm 84 chuỗi và 
tăng 12 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác 
nhận so với cuối năm 2017). Hàng ngày các chuỗi này 
cung cấp một số lượng đáng kể thực phẩm nông lâm 
thủy sản an toàn cho người tiêu dung địa phương và 
một phần cung cấp cho thị trường Hà Nội. Riêng thành 
phố Hà Nội duy trì và phát triển 80 chuỗi liên kết an 
toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, 
trong đó có 36 chuỗi có nguồn gốc động vật và 44 
chuỗi có nguồn gốc thực vật; thí điểm cấp 11 giấy xác 
nhận cho 11 cơ sở của 15 chuỗi rau, thịt với 23 điểm 
kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ trên địa bàn 
Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc 
kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm nông 
lâm thủy sản các tỉnh cung cấp cho Hà Nội, Sở đã chỉ 
đạo các đơn vị chuyên ngành thuộc Sở phối hợp các 
đơn vị quản lý chuyên ngành 20 tỉnh, thành (gồm 19 
tỉnh thành phía Bắc và 01 tỉnh phía Nam) nhằm nâng 
cao năng lực kiểm soát, quản lý chất lượng, ATTP các 
sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội theo chuỗi cung cấp thực phẩm an 
toàn (trọng tâm là rau, thịt):

Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm quản lý an toàn 
thực phẩm, xây dựng, phát triển chuỗi sản xuất, tiêu 
thụ nông sản an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một 
số tỉnh phía Nam như Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. 
Tiếp và làm việc với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 
Lâm sản và Thủy sản Ninh Bình, Quảng Nam, đến trao 
đổi kinh nghiệm công  tác quản lý và kết nối tiêu thụ 
thực phẩm nông lâm thủy sản. Đoàn tổ chức thăm tại 
một số cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản tiêu biểu của Hà Nội. 

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các 
sản phẩm nông lâm thủy sản từ sản xuất đến kinh do-
anh thông qua việc lấy mẫu giám sát điều kiện an toàn 
thực phẩm, quy trình sản xuất,…  Trong 06 tháng đầu 
năm 2018, Chi cục QLCL NLS & TS Hà Nội đã lấy 302 
mẫu nông lâm thủy sản, gồm  36 mẫu thịt lợn, 30 mẫu 
thịt gà, 44 mẫu thủy sản, 87 mẫu rau, 48 mẫu quả, 12 
mẫu chè, 28 mẫu gạo, 17 mẫu thực phẩm chế biến. 
Trong đó, 255 mẫu đã có kết quả, phát hiện 17 mẫu vi 
phạm chiếm 6,67% các mẫu vượt ngưỡng đã được Chi 
cục Hà Nội thông báo kịp thời tới các cơ sở, các tỉnh để 
điều tra, truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân 
tại các cơ sở có mẫu vi phạm và có giải pháp khắc phục 
quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng, ATTP cung 
cấp cho người tiêu dùng. 

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Trên toàn thành 
phố tổng số đoàn, thanh kiểm tra an toàn thực phẩm 
trong 06 tháng đầu năm là 778 đoàn, thanh, kiểm tra 
70.258 lượt cơ sở, đạt 57.803 cơ sở (82,3%), phạt tiền 
4.801 cơ sở với số tiền phạt là 17.302.424.000 đồng, 
hủy sản phẩm của 65 cơ sở. Trong đó thanh, kiểm tra 
công tác an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra công tác 
phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 
quận, huyện, thị xã của ngành nông nghiệp chủ trì; kết 
quả: Tổng số thanh, kiểm tra do các Chi cục quản lý 
chuyên ngành, Thanh tra Sở thực hiện: 89 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, phát hiện 42 cơ 
sở vi phạm, lý do vi phạm chủ yếu như không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, người sản xuất, kinh doanh không có giấy 
khám sức khỏe, xác nhận kiến thức, không đảm bảo 
điều kiện bảo quản, vận chuyển…, tổng số tiền phạt: 
400.400.000 đồng. Ngoài ra Trạm Thú y 30 quận, huyện 
phối hợp với đoàn liên ngành quận, huyện kiểm tra trên 
03 lĩnh vực (phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, 
vệ sinh thú y) với số lượt kiểm tra là 8.296 lượt cơ sở, 
xử lý 617 trường hợp vi phạm (cảnh cáo 229 trường 
hợp, tiêu hủy 32 trường hợp, phạt tiền 356 trường hợp 
với số tiền 666.105.000 đồng. Các đoàn kiểm tra cũng 

đã buộc phải tiêu hủy hơn 4 tấn sản phẩm nông lâm 
thủy sản (1074 con gia cầm lông; 3.174,3 kg thịt và sản 
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm; 220 kg hạt hạnh nhân, 
550 kg hạt hướng dương, 17 kg mộc nhĩ). Ngoài ra, còn 
yêu cầu khắc phục hơn 1.150 kg sản phẩm vi phạm về 
nhãn hàng hóa.

Để tạo điều kiện hỗ trợ phát triển hệ thống tiêu 
thụ sản phẩm, đến nay đã tiến hành kiểm tra đánh giá 
phân loại và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện ATTP cho cơ sở, địa điểm kinh doanh, phân 
phối các sản phẩm nông lâm thủy sản có sản phẩm 
nguồn gốc từ các tỉnh, thành cung cấp cho Hà Nội để 
Chi cục các tỉnh, TP phổ biến cho người sản xuất, kinh 
doanh tham khảo đưa sản phẩm vào tiêu thụ.

4. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu 
thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn và các tỉnh

Trong sáu tháng đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và 
PTNT Hà Nội đã phối hợp với các tỉnh tích cực triển khai 
công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông lâm 
thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, cụ thể:

 Tổ chức hội thảo giới thiệu doanh nghiệp sản xuất 
chế biến, kinh doanh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông 
lâm thủy sản tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Lào Cai, Phú 
Thọ... về Hà Nội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
của Hà Nội gặp gỡ giao lưu với các cơ sở sản xuất của 
các tỉnh, thành phố, giới thiệu hệ thống phân phối nông 
sản tại Hà Nội, các tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật đối với 
các nông sản thực phẩm khi tiêu thụ tại Hà Nội, tại đây 
đã có nhiều biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa các doanh 
nghiệp được ký kết.

Phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội, Sở Y tế, 
Sở Công thương tổ chức Tuần lễ ATTP Tết 2018 nhằm 
giới thiệu các nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản 
vùng miền đến người tiêu dùng Thủ đô; Phối hợp với Sở 
Công thương tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nông sản 
thực phẩm và giải pháp bền vững phát triển nông nghiệp 
bền vững của thành phố Hà Nội năm 2018; Phối hợp với 
Viện Dinh dưỡng gia đình, Hội Phụ nữ, Hội nông dân tổ 
chức các hội thảo kết nối người tiêu dùng, hội viên các 
Hội với những mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi thực 
phẩm đảm bảo an toàn; Phối hợp Trung tâm Xúc tiến 
Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức Hội nghị 
“Hà Nội-Hợp tác đầu tư, phát triển năm 2018”, “Hội nghị 
xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa thành phố Hà Nội và 
tỉnh Fukuoka- Nhật Bản”…

Tham gia Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng 
trung du miền núi phía Bắc, tổ chức tại Thái nguyên, 
thời gian từ ngày 15 đến ngày 21/5/2018. Thông qua 
Hội chợ đã trưng bày và giới thiệu gần 100 mặt hàng 
tiêu biểu của Thủ đô là các sản phẩm làng nghề, các 
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giống cây đặc sản, các sản phẩm rau an toàn,... Hội 
chợ đã giới thiệu, quảng bá và được đông đảo người 
tiêu dùng biết đến góp phần tạo mối liên kết thúc đẩy 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng và giữ gìn 
thương hiệu các mặt hàng thế mạnh của thành phố 
và cả nước; tham dự Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải 
Dương; Hội chợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
và sản phẩm nông sản an toàn tại Hà Nam; các hội nghị 
xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ tại Bắc 
Giang, Hưng Yên năm 2018, tham quan các mô hình 
trồng vải thực tế theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, 
qua đó giới thiệu, quảng bá, kết nối vải thiều Thanh Hà 
tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng thủ đô; phối 
hợp tỉnh Hòa Bình tổ chức giới thiệu 07 lượt doanh ng-
hiệp tham gia "Ngày hội Thủy sản các tỉnh lưu vực sông 
Đà tại Hà Nội năm 2018"; "Tuần lễ cá đặc sản sông Đà 
tại Hà Nội"…

 Giới thiệu các địa chỉ sản xuất, sơ chế chế biến kinh 
doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các Chi cục 
tỉnh bạn để phối hợp công tác kết nối tiêu thụ nông lâm 
thuỷ sản. Tổng hợp nội dung giới thiệu các cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn của các 
tỉnh trong Ban điều phối để xây dựng ấn phẩm “Thông 
tin các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản 
an toàn của Thành phố Hà Nội và các tỉnh trong Ban 
điều phối chuỗi cung cấp rau thịt cho thành phố Hà Nội 
năm 2018”. Giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh tham gia các Hội chợ do Bộ Nông nghiệp & 
PTNT, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

 Thực hiện hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất 
nguồn gốc điện tử: Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây 
dựng hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn 
gốc điện tử cho các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm 
an toàn rõ nguồn gốc xuất xứ, đã hỗ trợ xây dựng tem 
điện tử thông minh QR code cho sản phẩm trái cây, 
nông sản thực phẩm an toàn; Đã phối hợp với công 
ty CP công nghệ & truyền thông tiến hành tổ chức Hội 
nghị giới thiệu ứng dụng “Chợ thương mại điện tử sản 
phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội” trong 
đó có các sản phẩm có nguồn gốc từ các tỉnh chuyển 
về Hà Nội. 

Trong 6 tháng đầu năm, các sản phẩm nông, lâm, 
thủy sản cung cấp về Hà Nội của tỉnh Điện Biên khoảng 
50 tấn, trong đó sản phẩm chủ lực Bí xanh thơm, bí 
phấn thơm; rau bò khai với số lượng 23 tấn. Tỉnh Vĩnh 
Phúc: Rau củ quả: 2500 tấn; Trứng gà: 3.000.000 quả; 
Gà thịt: 60 tấn, Lợn thịt: 500 tấn, thủy sản nuôi (cá trôi, 
mè, trắm, chép, rô phi đơn tính): 100 tấn, 54 tấn nấm 
đùi gà, 24 tấn giò, chả.. Tỉnh Hòa Bình cấp cho thành 
phố Hà Nội được khoảng 210 tấn rau các loại; 34,3 tấn 
thịt lợn; 210 tấn cá sông Đà….

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2018:

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công 
tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp; tổ chức các 
đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát 
triển chăn nuôi, quản lý, sản xuất giống chăn nuôi, thủy 
sản; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, xây 
dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng 
sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tư vấn, phân 
tích, kiểm nghệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp...

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra quản 
lý dịch bệnh trong chăn nuôi, thường xuyên chia sẻ 
thông tin để cùng nắm bắt diễn biến các loại dịch 
bệnh khi mới xuất hiện và hướng giải quyết để không 
lây lan diện rộng; tăng cường công tác phòng chống 
dịch bệnh, kiểm dịch sản phẩm động vật và an toàn 
thực phẩm giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố, đặc 
biệt lưu ý việc nhập gia cầm lậu qua các tỉnh biên giới 
về Hà Nội.

Phối hợp định kỳ lấy mẫu giám sát phân tích chất 
lượng nông sản của các tỉnh đưa về Hà Nội và Hà Nội 
đi các tỉnh và đi truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các 
tỉnh thành khi có những vấn đề về an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, trao đổi thông 
tin, kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong quản lý chất 
lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Chia sẻ kinh nghiệm 
xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nông 
nghiệp, đặc biệt sản phẩm nông lâm thủy sản chất 
lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố 
thành viên Ban điều phối thực hiện tốt nhiệm vụ kế 
hoạch của Ban điều phối chương trình phối hợp phát 
triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố 
năm 2018.

Tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực xúc 
tiến thương mại nông nghiệp thông qua các hoạt động 
như tham gia Hội chợ; Tổ chức các chương trình đoàn 
hợp tác (đoàn đi, đoàn đến) giữa các tỉnh thành phố 
nhằm trao đổi nhu cầu hợp tác và kết nối đầu tư sản 
xuất và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; Cung 
cấp các thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp tiêu biểu phục vụ cho công tác tuyên truyền và 
kết nối giao thương; Phối hợp với ngành nông nghiệp 
Hà Nội triển khai chương trình minh bạch thông tin điện 
tử cho các dòng sản phẩm nông sản an toàn và cơ sở 
sản xuất tiêu biểu của các tỉnh và Hà Nội...

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông 
qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đài báo của 
trung ương và địa phương, đặc biệt trên Đài Phát thanh 

Bí thư thành ủy hà nội kiểM tra phòng chống ngập lụt tại huyện chương Mỹ 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Thành ủy Hà Nội vừa có buổi đi thăm hỏi, động viên 
người dân vùng ngập lụt; kiểm tra và đánh giá công tác 
phòng, chống ngập lụt tại huyện Chương Mỹ. 

Tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ, báo cáo Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, đợt mưa lũ 
vừa qua khiến 3.600 hộ dân trên địa bàn huyện đang phải 
nằm trong vùng ngập với độ sâu từ 0,5m-1,5m. Huyện 
Chương Mỹ đã hỗ trợ cho người dân trong đợt 1 với mỗi 

hộ từ 20 đến 30 kg gạo, 2-3 thùng mỳ tôm, nước sạch 
sinh hoạt, nước uống… Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ 
khẳng định trong thời gian tới huyện sẽ nhanh chóng phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện các 
biện pháp tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm 
phòng ngừa dịch bệnh sau khi nước rút để đảm bảo cuộc 
sống cho nhân dân được ổn định.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã tới thăm, 
động viên, tặng một số nhu yếu phẩm cho một số hộ 
dân nằm trong vùng ngập lụt ở thôn Nhân Lý, xã Nam 
Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị huyện Chương Mỹ 
lên kế hoạch bố trí dân cư vùng ngập lụt. Đồng thời cần 
lên phương án về cải tạo chỗ ở, nâng cao nền đất, các 
sở ngành liên quan của thành phố phải phối hợp chặt với 
huyện Chương Mỹ để chuẩn bị chương trình phục hồi sản 
xuất sau mưa lũ.Trong đợt 2 này, TP Hà Nội đã xuất cấp 
hàng chục tấn gạo, cùng 8.000a thùng nước 20 lít, 8.000 
gói bột canh cho dân vùng ngập lụt./.

Huy Hoàng 

tín hiệu vui từ Mô hình chăn nuôi Bò sinh sản 

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã cấp 
giống bò cho các hộ tha gia mô hình chăn nuôi bò sinh 
sản tại ba huyện Mỹ Đức, Thạch Thất và Ba Vì. Mô hình 
để hỗ trợ cho bà con nhân dân vùng dân tộc miền núi của 
thành phố nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc 
sống, tiến tới giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành 
công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2017, được Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai với quy mô 90 con để 
hỗ trợ cho các hộ nghèo tại các xã dân tộc miền núi trên 

địa bàn các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất. Các hộ 
tham gia mô hình được nhận được bò sinh sản miễn phí 
để chăn nuôi; bên cạnh đó các hộ còn được hỗ trợ 50% 
thức ăn hỗn hợp cho bò giai đoạn sinh sản tương đương 
60 kg/con. Trạm khuyến nông tập huấn, hướng dẫn kỹ 
thuật chăm sóc bò sinh sản cho các hộ. Đến nay, sau 
hơn 11 tháng triển khai, đàn bò khỏe mạnh, 53 con đã 
có chửa, trong đó một con của hộ nhà ông Nguyễn Văn 
Thịnh – thôn Hội – xã Yên Trung – huyện Thạch Thất  đã 
sinh được 01 bê cái nặng trên 22 kg, bê con khỏe mạnh. 
Đây là tín hiệu vui, niềm động viên, khích lệ lớn cho các 
hộ tham gia mô hình, tạo đòn bẩy, công ăn việc làm cho 
các hộ nghèo giúp nâng cao thu nhập, từng bước ổn định 
cuộc sống.

Việc triển khai mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” tại 
ba huyện là cụ thể hóa mục tiêu hỗ trợ đồng bào tiến tới 
thoát nghèo một cách bền vững. Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội cũng kỳ vọng, sự hỗ trợ sát sườn này sẽ là “cứu 
cánh” cho nỗ lực thoát nghèo của rất nhiều hộ gia đình 
khó khăn./

Huy Hoàng 

truyền hình Hà Nội (HTV1, HTV2), kênh nông nghiệp 
VTC16 để tuyên truyền các hoạt động của ngành nông 
nghiệp các tỉnh và giới thiệu các nông sản thực phẩm 
an toàn, đặc sản vùng miền, cơ sở sản xuất tiêu biểu, 
hệ thống phân phối uy tín để người tiêu dùng của Thủ 

đô và các tỉnh, thành phố tiếp cận. Tăng cường trao 
đổi các ấn phẩm tuyên truyền của ngành với các tỉnh, 
thành phố./.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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Mục tiêu của việc xây dựng quy trình sản xuất thuốc 

trừ sâu, bệnh có nguồn gốc thực vật là nhằm giảm thiểu, 

tiến đến loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu, bệnh có 

nguồn gốc hóa học, độc hại đối với con người, nông sản 

và môi trường; đảm bảo chất lượng nông sản hàng hóa 

theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn và chất lượng.

Chế phẩm tạo ra từ thực vật có cơ chế tác động lên 

côn trùng gây hại bằng con đường tiếp xúc (qua da), 

xông hơi (qua đường hô hấp), vị độc (qua miệng), thấm 

sâu, nội hấp hay lưu dẫn, ngoài ra còn gây ngán ăn, xua 

đuổi, ngăn sự lột xác của côn trùng cũng như ngăn cản 

sự đẻ trứng làm giảm khả năng sinh sản của côn trùng.

Ở nước ta, rất nhiều loài thực vật đã được phát hiện 

và đưa vào sử dụng như một loại thuốc trừ sâu thảo mộc. 

Do đó, việc xây dựng quy trình pha chế và sử dụng thuốc 

thảo mộc trừ sâu bệnh hại trên cây trồng nói chung và 

trên sâu bệnh hại rau nói riêng sẽ mang lại ý nghĩa rất 

lớn trong sản xuất rau theo hướng hữu cơ, an toàn và 

chất lượng.

Ưu điểm của chế phẩm thảo mộc trừ sâu, bệnh là 

người nông dân có thể chủ động tự pha chế thuốc trừ sâu 

bệnh bằng các loại thảo mộc rất thân thiện với cuộc sống 

hàng ngày như tỏi, ớt, gừng, hành, nghệ... để phòng trừ 

một số loại sâu bệnh trên cây rau rất hiệu quả. Nhờ việc 

sử dụng thuốc trừ sâu bệnh được chiết xuất từ thảo mộc 

nên số lượng sâu hại giảm đi đáng kể, chi phí phun thuốc 

sâu bệnh giảm 40 - 50%, đặc biệt phù hợp với những 

vùng rau theo hướng hữu cơ an toàn.

1. Một số quy trình sản xuất và sử dụng chế 
phẩm thảo mộc trừ các đối tượng sâu bệnh

kỹ thuật sản xuất chế phẩM thảo Mộc trừ sâu Bệnh

Nguyên vật liệu, 
dụng cụ

Phương pháp
Đối tượng
phòng trừ

Hướng dẫn sử dụng

Chiết xuất từ củ tỏi

85 g tỏi băm nhỏ; 
50 ml dầu khoáng sản 
(dầu hỏa hoặc dầu 
thực vật); 10 ml xà 
phòng; 950 ml nước 
lọc
Dụng cụ chứa thuốc 
(chai nhựa)

Thêm tỏi vào dầu thực 
vật
Cho phép hỗn hợp để 
lắng trong 24 giờ
Thêm nước và khuấy 
thêm xà phòng
Cho dung dịch vào chai

Sâu khoang, bọ trĩ
Bệnh mốc sương, bệnh 
thối quả, bệnh đốm đen, 
bệnh thối cây con
 

Pha loãng 1 phần dung dịch chiết 
với 19 phần nước (ví dụ 50 ml 
dung dịch chiết xuất thêm vào
950 ml nước)
Lắc thật kỹ trước khi phun thuốc
Phun triệt để trên cây trồng bị 
nhiễm khuẩn hoặc sâu hại
Phun tốt nhất vào buổi sáng sớm
Liều lượng và nồng độ: Tùy 
thuộc vào diện tích cây trồng và 
mức độ gây hại của dịch hại

   

Chiết xuất từ gừng, tỏi, ớt 

25 g củ gừng; 
50 g tỏi; 25 g ớt xanh; 
10 ml dầu hỏa; 12 ml 
xà phòng; 3 lít nước
Dụng cụ: Máy xay, xô/
chậu

Ngâm tỏi trong dầu hỏa 
qua đêm. Sau đó, xay và 
làm cho nhão
Thêm 50 ml nước vào 
ớt, xay, làm thành dạng 
nhão
Xay gừng và làm thành 
dạng nhão
Trộn tất cả các thành 
phần vào nước
Thêm xà phòng
Lọc các chiết xuất
Khuấy đều trước khi 
phun thuốc

Rầy mềm, 
sâu đục quả, 
ruồi đục lá, bọ phấn

Phun kỹ và đều khắp trên các cây 
bị nhiễm khuẩn
Liều lượng sử dụng: 2,5 kg tỏi; 
1,25 kg gừng; 2,5 kg ớt xanh 
dùng cho 01 ha

Chiết xuất từ hành củ 

85 g hành củ
50 ml dầu hoả
10 ml xà phòng
450 ml nước lọc
Chai đựng

Cho hành củ đã băm nhỏ 
vào dầu hỏa. Để lắng 
hỗn hợp này trong 24 giờ
Thêm nước và xà phòng 
rồi khuấy đều.
Chứa dung dịch chiết 
xuất trong chai

Bọ phấn Pha loãng 1 phần dung dịch chiết 
với 19 phần nước (ví dụ: 50 ml 
dung dịch chiết tới 950 ml nước)
Lắc thật kỹ trước khi phun thuốc
Phun triệt để trên cây và bộ phận 
bị nhiễm
Phun tốt nhất vào sáng sớm

Chiết xuất từ ớt 

4 ly nhỏ ớt chín hoặc 

5 ly nhỏ hạt ớt; 

30 g xà phòng

Dụng cụ: Nồi nấu ăn; 

Rây lọc; Dụng cụ chứa 

thuốc (chai nhựa)

Luộc chín ớt trái 

hoặc ớt hạt trong nước 

15 - 20 phút

Nhấc nồi xuống và thêm 

3 lít nước

Để nguội rồi lọc bỏ bã

Thêm xà phòng

Khuấy đều hỗn hợp

Sâu bộ Cánh vảy

Rệp sáp

Phun trên các cây có triệu chứng 

bị nhiễm sâu, bệnh hại

Liều lượng và nồng độ: Tùy 

thuộc vào diện tích cây trồng và 

mức độ gây hại của dịch hại

Chiết xuất từ thân, rễ nghệ 

20 g thân rễ nghệ 

đã được băm nhỏ

200 ml nước tiểu bò

2 - 3 lít nước

8 - 12 ml xà phòng

Thùng

Cho hành củ đã băm nhỏ 
vào dầu hỏa. Để lắng 
hỗn hợp này trong 24 giờ

Thêm nước và xà phòng 
rồi khuấy đều.

Chứa dung dịch chiết 
xuất trong chai

Bọ phấn Pha loãng 1 phần dung dịch chiết 
với 19 phần nước (ví dụ: 50 ml 
dung dịch chiết tới 950 ml nước)

Lắc thật kỹ trước khi phun thuốc

Phun triệt để trên cây và bộ phận 
bị nhiễm

Phun tốt nhất vào sáng sớm

 
2. Một số lưu ý khi chuẩn bị và sử dụng chế 

phẩm thảo mộc
Chọn bộ phận cây không nhiễm bệnh. Khi lưu trữ các 

bộ phận cây để sử dụng sau này phải đảm bảo đã được 
phơi khô và lưu trữ trong thùng thoáng mát (không bao 
giờ sử dụng thùng nhựa), cách xa ánh sáng mặt trời trực 
tiếp và độ ẩm, không bị nhiễm nấm mốc trước khi đem 
ra sử dụng.

Sử dụng đồ dùng cho việc nghiền giã và chiết xuất: 
Không sử dụng để chuẩn bị, chế biến thức ăn, đựng đồ 
uống và nấu ăn hay thùng chứa nước. Vệ sinh làm sạch 
tất cả các đồ dùng sau mỗi lần sử dụng. Không để tay, 
bộ phận cơ thể, mắt trực tiếp với các chiết xuất dầu thô 

trong quá trình chuẩn bị và phun xịt. Đặt các chất chiết 
xuất thảo mộc xa khỏi tầm trẻ em, vật nuôi trong nhà khi 
ngâm qua đêm.

Thu hoạch tất cả các cây trồng đến kỳ thu hoạch 
và hoa quả chín trước khi phun chiết xuất thực vật. 
Luôn kiểm tra dung dịch chiết xuất thực vật trên một 
ít cây bị nhiễm sâu bệnh trước khi phun trên quy mô 
lớn. Thêm xà phòng để tạo chất chuyển thể dung dịch 
sang dạng sữa.

Mặc quần áo bảo hộ trong khi chuẩn bị và phun chất 
chiết xuất thực vật. Rửa tay sau khi xử lý các chiết xuất 
thực vật./.

TT (Nguồn TTKNQG)
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Dự Báo thời tiết 10 ngày thành phố hà nội 
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018)

    1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ngày 11- 13, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa nam 

rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc nối với 

vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi bộ phận tăng áp yếu.

Khoảng từ chiều tối và đêm ngày 13 - 16, khu vực 

chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục qua 

Bắc bộ. 

Từ ngày 17 - 20, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa nam 

rãnh áp thấp suy yếu. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Từ ngày 11 - 12: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối 

và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2. 

Từ ngày 13 - 16: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, 

mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy 

ra gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 17 - 20: Mây thay đổi, ngày giảm mây trời 

nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam 

cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:     28 - 29oC.

Nhiệt độ cao nhất:        33 - 35oC.

Nhiệt độ thấp nhất:       25 - 27oC.

Lượng mưa phổ biến:    70 - 120mm. 

Độ ẩm trung bình:   70 - 75%.

Tổng số giờ nắng:          30 - 50 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                            

Theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 

của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách thực 

hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, cơ sở 

sản xuất giống vật nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ 

cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh 

giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 

của UBTV Quốc hội khóa 11.

- Ứng dụng công nghệ đông lạnh tinh, phôi và cấy 

truyền hợp tử, tinh phân ly giới tính, thụ tinh ống nghiệm 

trong sản xuất giống bò thịt, bò sữa; sử dụng phương 

pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học, công 

nghệ di truyền trong chọn tạo và nhân nhanh các giống 

lợn, gia cầm, thủy sản mới có năng suất, chất lượng cao.

- Sử dụng hệ thống chuồng trại có điều tiết về nhiệt 

độ, độ ẩm, ánh sáng đối với sản xuất giống gia súc, gia 

cầm; hệ thống nuôi, sinh sản, ương ấp có điều tiết về 

nguồn nước, nhiệt độ, ánh sáng, cảnh báo và xử lý môi 

trường, cung cấp oxy đối với sản xuất giống thủy sản.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa hoặc 

bán tự động trong chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống 

dịch bệnh, xử lý môi trường đáp ứng theo yêu cầu của 

từng loại đối tượng nuôi để sản xuất ra các sản phẩm 

giống có năng suất, chất lượng cao và an toàn dịch bệnh.

- Sử dụng các loại thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, thuốc 

thú y thủy sản, chế phẩm sinh học có chất lượng cao, 

đúng quy trình kỹ thuật.

- Sản xuất đạt quy mô công nghiệp; chất lượng đạt 

quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại giống vật nuôi theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT./.

NT (TH)

tiêu chí đối với cơ sở sản xuất giống vật nuôi, thủy sản 
ứng Dụng công nghệ cao

công điện phòng chống rầy lưng trắng, 
Bệnh lùn sọc đen hại lá vụ Mùa 2018 tại Một số tỉnh phía Bắc

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ra công điện số 5906/
CĐ-BNN-BVTV về việc chỉ đạo chống rầy lưng trắng, bệnh 
lùn sọc đen hại lá vụ mùa 2018 tại một số tỉnh phía Bắc.

Vụ mùa 2018, các tỉnh phía Bắc đã gieo được hơn 
800.000 ha lúa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Sơn 
Tinh), một số diện tích lúa mùa chưa kịp gieo cấy và một 
số diện tích bị ngập nặng sẽ phải gieo cấy lại. Bên cạnh 
đó, ngay sau khi bão đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, theo 
báo cáo của các địa phương mật độ rầy lưng trắng trên 
đồng ruộng tăng đột biến, đặc biệt tỷ lệ mẫu rầy lưng 
trắng mang virus gây bệnh lùn sọc đen tương đối cao, 
trung bình 14%, cá biệt trên 50% (tại một số địa phương 
của tỉnh Hải Phòng).

Dự báo, trong thời gian tới tình hình thời tiết vẫn có 
những diễn biến bất thường, mưa nắng xen kẽ là điều 
kiện thuận lợi cho tập đoàn rầy, trong đó có rầy lưng 
trắng sẽ tiếp tục gia tăng mật độ, nguy cơ cao lan truyền 
bệnh lùn sọc đen trên diện rộng.

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của rầy lưng trắng, 
bệnh lùn sọc đen đến năng suất lúa, góp phần đảm bảo 
thắng lợi sản xuất lúa mùa 2018, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh (như Hải Phòng, Thái 
Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng 
Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, 
Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa) và các đơn vị liên 
quan tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

Một là, chỉ đạo UBND các cấp, các ban ngành của địa 
phương và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với 
lực lượng cán bộ Trồng trọt và BVTV bám sát đồng ruộng, 
nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của rầy lưng trắng, 
bệnh lùn sọc đen trên từng trà lúa, đặc biệt lưu ý đối với 
các trà lúa mới gieo cấy, các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh; 
chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời những 

diện tích lúa có mật độ rầy lưng trắng cao bằng thuốc đặc 
hiệu theo nguyên tắc 4 đúng. Tiếp tục lấy mẫu rầy lưng 
trắng trên đồng ruộng kiểm tra tỷ lệ nhiễm virus lùn sọc 
đen để có biện pháp chỉ đạo chủ động và kịp thời.

Hai là, các địa phương tăng cường tuyên truyền, 
tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt công tác 
thăm đồng thường xuyên và thực hiện kịp thời các biện 
pháp kỹ thuật phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc 
đen hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật và các cơ quan 
chuyên môn tại địa phương. Thực hiện tốt công tác thanh 
tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu, 
chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu cho người dân.

Ba là, giao Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục chỉ đạo hệ 
thống bảo vệ thực vật cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trung 
tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc, khu IV tăng cường cán bộ 
bám sát đồng ruộng, hướng dẫn và chỉ đạo nông dân các 
biện pháp chống bệnh kịp thời. Phân tích, kiểm tra và trả 
lời kết quả nhanh nhất đối với các mẫu rầy lưng trắng của 
các địa phương gửi kiểm tra tỷ lệ nhiễm virus lùn sọc đen. 
Thường xuyên cập nhật và báo cáo kết quả phòng chống 
dịch bệnh về Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Bốn là, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ căn cứ chức 
năng nhiệm vụ giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối 
hợp chặt chẽ với ngành bảo vệ thực vật trong phòng 
chống rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các 
tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện các 
nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng 
mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp & PTNT để 
phối hợp, xử lý kịp thời./.

TT (TH)

hà nội: thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đại trà, phòng chống 
Dịch Bệnh gia súc, gia cầM sau Mùa Mưa Bão năM 2018

Nhằm tiêu diệt mầm bệnh, chủ động phòng ngừa 

dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa bão năm 

2018, Chi cục Thú y Hà Nội vừa ban hành Công văn số 

583/TY-YT về triển khai tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng 

môi trường sau mùa mưa bão năm 2018.  

Theo đó, đối tượng vệ sinh, tiêu độc khử trùng là 

những nơi nguy cơ tiểm ẩn mầm bệnh cao, như: Khu 

vực chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các hộ, gia trại chăn 

nuôi; Các chợ, tụ điểm có kinh doanh, buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống; Khu vực chôn 

lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động 

vật mang mầm bệnh; Khu vực thu gom rác thải, chất 

thải có nguồn gổc từ động vật và sản phẩm động vật; 

Tại các Trạm, chốt kiểm dịch động vật, phương tiện vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật. Các nơi nguy 

cơ cao khác có liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm gia súc, gia cầm cần phải vệ sinh tiêu độc 

khử trùng.

Nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ vôi bột để vệ sinh 

tiêu độc tại đường làng, ngõ xóm. Đối với các cơ sở 
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thực phẩM sạch Ba vì: Mô hình nuôi lợn ăn tảo xoắn nghe nhạc sô-panh
Đàn lợn trong trang trại ngoài được nghe nhạc cổ 

điển, ăn tảo xoắn còn được hưởng những chế độ đặc 

biệt ưu đãi khác như điều kiện chuồng trại, tắm rửa nghỉ 

ngơi, vỗ về săn sóc để sao cho chúng có cuộc sống thoải 

mái và hạnh phúc nhất có thể. Trang trại lợn đặc biệt ấy 

là của ông Nguyễn Thanh Quang ở xã Tản Lĩnh, (huyện 

Ba Vì, Hà Nội). 

Vốn xuất thân từ dân cơ khí, hoàn toàn ngoại đạo về 

nông nghiệp nên anh chỉ bật ra ý tưởng nuôi lợn trong 

một dịp tình cờ trò chuyện với người bạn vong niên là GS 

Nguyễn Lân Dũng. Ông Dũng khi đó kể cho anh nghe nỗi 

trăn trở về chuyện con ốc bươu vàng một thời từng được 

lầm lỡ tuyên truyền, lầm lỡ đưa vào chăn nuôi để rồi sau 

đó gây đại họa cho những cánh đồng. Chúng tàn phá đủ 

loại cây trồng đặc biệt là lúa nhưng rất khó diệt trừ. “Chỉ 

còn mỗi cách là thử dùng ốc bươu vàng để chế biến thức 

ăn cho lợn thì may ra mới có thể ngăn cản được tốc độ 

lây lan của chúng”.

Ý tưởng nảy ra trong đầu ông Quang. Ngay lập tức 

4 chuyên gia về chăn nuôi, chuồng trại, thức ăn gia súc 

được mời về tư vấn giúp xây dựng trang trại với số vốn 

đầu tư ban đầu lên tới 700 triệu đồng để xây dựng chuồng 

trại, cơ sở vật chất và bước đầu nuôi thử nghiệm 100 con 

lợn với thức ăn là ốc bươu vàng. Thường thì thức ăn của 

lợn phần thô gồm có ngô, cám gạo, phần tinh có bột cá, 

bột huyết nhưng nay ông Quang thay phần tinh ấy bằng 

đạm của động vật ngoại lai: ốc bươu vàng. Đang từ chỗ 

phải mất công đổ bỏ, ốc bươu vàng kìn kìn được chở về 

để bán cho trại của anh với giá 5.000 đồng/kg. Ốc sau khi 

đập dập được đem vào lò bánh mì sấy rồi nghiền nhỏ ra 

thành bột để phối trộn với cám, ngô làm thức ăn cho lợn. 

Lứa đầu tiên thất bại gần như hoàn toàn. Lợn phát triển 

rất chậm đã đành mà lông còn xù lên như nhím, da dày, 

cứng tựa áo giáp khiến cho cánh thợ mua lợn phải kêu 

giời, kêu đất: “Lợn của bác da chẳng kém gì lợn rừng, chỉ 

cắm thêm hai cái lông nữa là xong, khó thịt quá”. Cũng 

còn một chút an ủi là thịt của chúng khá ngon và thơm.

Lại phải nghiên cứu để thay đổi công thức thức ăn 

bằng cách tăng tỷ lệ ruột ốc, loại bớt vỏ, bổ sung thêm 

giun quế để khắc phục tình trạng thừa can xi mà lại thiếu 

đạm. Như người dò đá bên dưới để vượt sông, ông Quang 

chia bầy lợn ra thành 5 đàn nhỏ với 5 khẩu phần ăn khác 

nhau rồi theo dõi sự sinh trưởng cũng như chất lượng thịt. 

Hễ đàn nào kém là loại bỏ.

Lợn nuôi kiểu này sau 6 tháng mới xuất chuồng được 

thay vì chỉ 4 tháng theo kiểu nuôi công nghiệp nhưng chất 

lượng thịt thơm ngon và an toàn hơn hẳn nên giá bán thịt 

hơi bao giờ cũng hơn khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg.  

Tuy là dân cơ khí nhưng ông Quang lại rất mê âm 

nhạc cổ điển mà nhất là Sô - panh. Âm nhạc xoa dịu đi 

những ồn ào, vất vả, mưu toan của cuộc sống hiện đại. 

Người đã có tác dụng, lợn chắc cũng thế. Vậy là anh thử 

nghiệm cho chúng nghe nhạc cổ điển hàng ngày và quả 

thực cũng thấy chúng cũng ngoan hơn, bớt cục tính hơn.

Tình cờ một lần ông đi tham quan cơ sở sản xuất tảo 

xoắn - một sản phẩm đặc biệt với hàm lượng protein từ 

56 - 77%, hàm lượng vitamin, khoáng chất cao và có 

tới khoảng 20 loại axit amin các loại. Bởi thế tảo xoắn là 

loại thực phẩm chức năng có công dụng chống lão hóa, 

tăng cường hệ miễn dịch rất tốt cho con người và có giá 

bán rất đắt. Hàng sản xuất trong nước 1 vỉ 10 viên cũng 

150.000 đồng hay bán theo kg cũng là tiền triệu.

Tò mò quá nên ông Quang liền mua mấy vỉ để dùng 

thử. Chỉ trong vài tháng uống là ông có thể cảm nhận 

được cơ thể thay đổi rõ rệt, bệnh tật vặt vãnh liền bị thoái 

lui nên mới quyết định mua luôn để về bồi bổ cho… lợn.

Cứ mỗi ngày người uống 2 viên thì lợn uống 1 viên. 

Lúc đầu thử nghiệm cho lợn ăn tảo biển trong suốt quá 

trình nuôi 6 tháng liền nhưng giá thành đội lên thành 10 

triệu/con, khó bán nên sau đó mới rút ngắn xuống chỉ ăn 

trong khoảng 2 tháng đầu tiên.

Ăn thức ăn chất lượng, được tắm suốt ngày nên vào 

giữa chuồng lợn mà nhiều khi còn ngỡ ngàng vì quá sạch 

sẽ, quá ít mùi hôi. Hiện ngoài trang trại của mình, ông 

Quang còn liên kết với trại của ông Đàm Ngọc Doanh gần 

đó chăn nuôi tổng cộng 700 con lợn để cung cấp hàng 

cho hệ thống các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn tại Hà Nội…

Khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết tiêu thụ 

sản phẩm vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Công ty CP Thực phẩm sạch Ba Vì

Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Quang

ĐT: 0904.266.425

TT

ĐỊA CHỈ XANH

ths. nguyễn ngọc sơn - chi cục trưởng chi cục thú y hà nội
CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP: 

Câu hỏi: Hiện gia đình tôi đang nuôi 500 con vịt được 

25 ngày tuổi. Có một số con đang có biểu hiện phồng 

bọng nước ở hai bên mép, sau đó thành mủ và kém ăn. 

Xin hỏi chuyên gia cách khắc phục?

Trả lời:
Với triệu chứng như trên rất có thể đàn vịt đã bị bệnh 

viêm xoang mũi truyền nhiễm. Bệnh có thể do các mầm 

bệnh gây nhiễm: 

Mycoplasma: Bệnh thường là bệnh kế phát, khi điều 

kiện ngoại cảnh thay đổi như từ nắng chuyển sang mưa 

hay thời tiết lúc mưa dầm là điều kiện cho bệnh phát ra. 

Bên cạnh đó mật độ nuôi quá cao, điều kiện chuồng trại 

ẩm ướt, dinh dưỡng kém, mật độ nuôi cao làm giảm sức 

đề kháng của vịt nên gây bệnh.

Staphylococcus hay Streptococcus: Loại vi khuẩn 

này thường gây bệnh trong điều kiện chăn nuôi thiếu 

nước sạch và vệ sinh không đảm bảo. Xoang mũi bị viêm 

gây thành những ổ mủ trắng đục làm nghẽn đường hô 

hấp hai bên hốc mũi.

Có thể dùng một trong các loại kháng sinh đặc 
trị bệnh viêm xoang mũi vịt sau:

Kháng sinh bột trộn thức ăn hoặc cho uống: 
- Erlicovet: Gói 50g cho 100kg vịt (khoảng 300 con 

vịt nhỏ dưới 6 tuần tuổi hay 100 vịt lớn hơn 6 tuần tuổi).

- Vimenro: 100ml pha vào 50-70 lít nước uống.

- Coli- Norgent: 50g/150 kg thể trọng.

- Tylenro 5+5: 50g/500 kg thể trọng.

- Vime Apracin: 50g/150kg thể trọng (hoặc 10 g 

pha 3 lít ước uống).

- Vime-Coam: 50g/150 kg thể trọng (hoặc 10 g pha 

3 lít nước uống).

- Doxyt: 50g/250 kg thể trọng.

Kháng sinh tiêm:
- Lincoseptryl: 1ml/3-5 kg thể trọng, tiêm bắp, ngày 

1 lần, 3-5 ngày liên tục.

- Vime Spiro FSP: 1ml/3-5 kg thể trọng, tiêm bắp, 

ngày 1 lần, 3-5 ngày liên tục.

- Vimetryl 100: 1ml/5-8 kg thể trọng, tiêm bắp, 

ngày 1 lần, 3-5 ngày liên tục.

Bổ sung thêm các chế phẩm sau để tăng sức, tăng 
lực cho vịt:

- Vime C Electrolyte: 1g pha 1 lít nước, dùng liên 

tục 3 ngày.

- Vimix plus: Gói 100g pha 120 lít nước.

- Embavit số 2: Trộn 1kg với 400 kg thức ăn.

Quan trọng nhất là khâu vệ sinh khu vực chăn thả 

và nơi nuôi nhốt vịt để ngăn chặn mầm bệnh tránh lây 

nhiễm và kế phát các bệnh truyền nhiễm. 

chăn nuôi động vật tập trung; các trang trại chăn nuôi 

thuộc Công ty liên doanh, quốc doanh; cơ sở ấp nở gia 

cầm, thủy cầm; Cơ sở giết mổ động vật; Cơ sở sơ chế, 

chế biến động vật, sản phẩm động vật phải tự chủ hóa 

chất tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo 

hướng dẫn của Cơ quan Thú y.

Thời gian triển khai: Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 

25/8/2018.

Chi cục Thú y yêu cầu: Phải thực hiện vệ sinh cơ giới 

(quét dọn, thu gom sạch sẽ; phát quang bụi rậm; khơi 

thông cống rãnh, cọ rửa sạch sẽ....) sau đó mới tiến 

hành phun thuốc sát trùng theo hướng dẫn của Nhà sản 

xuất, đảm bảo pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên 

một đơn vị diện tích.

Để đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa bão năm 2018 

đạt hiệu quả cao, Chi cục Thú y Hà Nội đề nghị UBND 

các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, ban hành 

văn bản tổ chức, triển khai thực hiện đợt vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

sau mùa mưa bão năm 2018, đảm bảo hiệu quả phòng 

ngừa dịch bệnh.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, 

phường, thị trấn phối hợp với Trạm Thú y các quận, 

huyện, thị xã trong công tác kiểm tra, đôn đốc vệ sinh, 

tiêu độc khử trùng tại địa bàn, cơ sở, đảm bảo được 

thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, kỹ thuật; Chỉ đạo Hệ 

thống Đài trruyền thanh thông tin tuyên truyền, phát 

động đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng để người dân biết 

và chấp hành.

Ngoài ra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu hồi, 

quản lý vỏ chai, bao bì đựng hóa chất sát trùng để tiêu 

hủy đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường. 

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai thực hiện 

vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy vỏ chai, bao bì hóa 

chất theo quy định./.

TT (Nguồn CGTĐT Hà Nội)
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đánh giá thị trườngThị Trường
Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, trên thị 

trường lúa, gạo tiếp tục duy trì ổn định; gạo Xi dẻo giá 
dao động từ 10.000 – 12.000 đ/kg, Gạo Điện Biên giá 
14.000 - 15.500 đ/kg, gạo Bắc Thơm 14.000 – 15.000 
đ/kg, gạo tám thái từ 15.500 - 16.000 đ/kg, gạo nếp 
cái hoa vàng có giá 25.000 đ/kg; giá bán lẻ một số mặt 
hàng đậu, đỗ giữ ổn định nhưa sau: Đậu xanh có vỏ giá 
từ 36.000 - 40.000 đ/kg, đậu đen 45.000 đ/kg, lạc nhân 
dao động ở mức giá từ 45.000 - 50.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, giá lợn hơi xuất 
chuồng đã chạm mốc 56.000 đồng/kg, giá này đã được 
xem là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Giá 
lợn tăng cao không đồng đều tại các địa phương và tùy 
thuộc chất lượng lợn. Tại Thường Tín, Đan Phượng, Gia 
Lâm, Quốc Oai, Đông Anh… đạt mức cao nhất là 55.000 
- 56.000 đồng/kg;  tại Ứng Hòa, Mê Linh, Thanh Oai có 
giá 53.000 đồng/kg; tại Thạch Thất, Sóc Sơn giá khoảng 
52.000 đ/kg. Giá lợn hơi trong tháng 7/2018 tăng  được 
nhận định chủ  yếu là do mất cân đối cung cầu  cục bộ  
ở  một số  địa phương ngoài ra còn do thời tiết mưa lũ 
đã ảnh hưởng tới việc giết mổ cũng như hoạt động vận 
chuyển thịt lợn đến nơi tiêu thụ.

Giá mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ phổ biến ở 
mức cao: Thịt lợn ba chỉ, thịt lợn nạc thăn, xương sườn 
có giá từ 100.000 – 110.000 đ/kg, thịt mông sấn giá dao 
động ở mức  85.000 - 90.000 đ/kg. Bên cạnh đó giá các 
mặt hàng gia cầm và thủy sản vẫn duy trì ổn định, cụ thể 
giá gà ta hơi ở mức từ 100.000 – 110.000 đ/kg, gà công 
nghiệp làm sẵn giá từ 55.000-60.000 đ/kg, vịt nguyên 

con làm sẵn giá có giá từ 60.000- 65.000 đ/kg; Cá trắm, 
cá chép trên 2kg giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, cua đồng 
dao động ở mức cao từ 140.000 - 160.000 đ/kg, ngao 
15.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Mưa bão trong 
thời gian vừa qua khiến giá một số loại rau xanh tăng 
mạnh. Tại các chợ Hà Nội, rau muống hiện có giá 5.000 
đ/mớ (tăng 2.000 đ/mớ); cải ngọt tăng giá từ 12.000 
đ/kg lên mức 15.000 đ/kg, su su 12.000 đ/kg, mướp 
từ 12.000 đ/kg tăng lên 15.000 đ/kg,  cà chua tăng từ 
18.000 đ/kg lên 20.000 đ/kg.  Một số loại củ, quả như 
khoai tây, bí đỏ, bí xanh, củ cải, cà rốt tăng nhẹ khoảng 
2.000-3.000 đ/kg. Giá rau tăng cao là do mưa kéo dài 
khiến nhiều diện tích rau trồng ngoài trời  bị hư hỏng, 
ngập úng, sản lượng rau giảm. Dự  báo trong những 
ngày tới, giá rau các loại có khả  năng  tăng nhẹ do 
nguồn cung khan hiếm sau mưa bão.

 Bên cạnh đó giá bán của các mặt hàng trái cây giữ 
ổn định. Dưa hấu giá từ 15.000 - 16.000 đ/kg, măng cụt, 
chôm chôm có giá từ 25.000 – 30.000 đ/kg, na giá dao 
động từ  40.000 – 50.000 đ/kg, nhãn có giá từ 30.000 
– 40.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá các 
mặt hàng phân bón duy trì giữ ổn định; tại một số đại 
lý giá bán lẻ mặt hàng này phổ biến như sau: Đạm urê 
ngoại giá  8.000 – 8.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 
4.200 – 4.600 đ/kg, Kali giá 9.000 – 9.500 đ/kg, Lân Văn 
Điển có giá 3.800 - 4.000 đ/kg./.

TX (TH)

Nắng nóng gay gắt đang tàn phá nhiều cánh đồng 
lúa mì ở phía Bắc châu Âu, trong khi thời tiết khô hạn và 
mưa lớn tại các nước ở khu vực Biển Đen làm dấy lên 
lo ngại về nguy cơ mất mùa, đẩy giá loại ngũ cốc này 
tăng cao. 

Trước thực tế nhiều nước châu Âu sắp bước vào mùa 
thu hoạch, giới chuyên gia tiếp tục hạ dự báo tổng sản 
lượng thu hoạch lúa mì tại các nước Liên minh châu Âu 
(EU) do tác động của thời tiết khắc nghiệt ngày càng trở 
nên rõ rệt. 

Tuần trước, cơ quan tư vấn Strategie Grains đã hạ dự 
báo sản lượng thu hoạch lúa mì trong năm nay tại EU, 
vựa lúa mì lớn nhất thế giới, dưới 130 triệu tấn, mức thấp 
nhất trong 6 năm qua. 

Sản lượng tại những nước sản xuất lúa mì hàng đầu 
của châu Âu gồm Pháp, Đức, Anh và Ba Lan cũng dự kiến 
giảm trong vụ mùa này. Cụ thể, Pháp - nước sản xuất lúa 
mì đứng đầu khu vực, dự báo sản lượng hạ xuống còn 
34 triệu tấn, thấp hơn sản lượng thu hoạch 36,6 triệu tấn 
năm ngoái. Đức, nhà sản xuất lùa mì lớn thứ hai EU, dự 

kiến sản lượng giảm 25% trong năm nay do ảnh hưởng 
từ đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ năm 1881. 

Đợt hạn hán vào mùa Xuân và mưa bão vào mùa 
Hè vừa qua cũng tác động lớn đến vụ mùa tại vùng 
Biển Đen.

Theo Strategie Grains, sản lượng lúa mì của Nga từ 
đầu năm đến nay giảm 18%. Năm ngoái, Nga thu hoạch 
được sản lượng lúa mì kỷ lục 85,7 triệu tấn. Tại Ukraine, 
nước xuất khẩu phần lớn sản lượng của mình, mùa thu 
hoạch năm nay giảm 16% xuống còn 22-23 triệu tấn. 
Sản lượng lúa mì của Romania, nhà xuất khẩu lúa mì lớn 
thứ ba châu Âu, được dự báo sẽ giảm ít nhất 20% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Do những lo ngại nguồn cung sụt giảm trên toàn cầu, 
giá lúa mì tăng hơn 20% trên thị trường châu Âu và Mỹ 
trong 3 tuần qua. 

Giá lúa mì xay tại Euronext đã lên mức cao nhất trong 
hơn 5 năm qua, đạt 214,5 euro (249,36 USD)/tấn trong 
phiên giao dịch ngày 2/8./. 

TX (Theo TTXVN)

nắng nóng gay gắt đang tàn phá vựa lúa Mì lớn nhất thế giới

hiệu quả Mô hình khuyến nông chăn nuôi Dê sinh sản tại yên Bình
GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

Yên Bình là một xã miền núi của huyện Thạch Thất, 
nhằm mở ra hướng sản xuất chăn nuôi cho hiệu quả kinh 
tế cao, phù hợp với lợi thế tự nhiên và quy hoạch phát 
triển chăn nuôi nông hộ của địa phương, qua đó nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con các xã miền núi, 
năm 2016 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã giao cho 
Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất triển khai mô hình 
chăn nuôi dê sinh sản. Đến nay, mặc dù mô hình đã kết 
thúc song từ những con giống ban đầu được hỗ trợ các 
hộ tham gia mô hình đã phát triển, mở rộng quy mô đàn 
dê để phát triển kinh tế gia đình.

Tại huyện Thạch Thất, mô hình chăn nuôi dê sinh sản 
được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai thực hiện 
tại hai xã miền núi là Yên Bình và Yên Trung năm 2016. 
Mô hình có quy mô 56 con dê, với 8 hộ tham gia. Tham 
gia mô hình bà con nông dân được hỗ trợ 100% kinh phí 
tập huấn kỹ thuật và con giống. Con giống có trọng lượng 
bình quân là 30kg/con dê đực, 20kg/con dê cái. Mỗi hộ 
được giao 6 con dê cái và 1 con dê đực. Anh Nguyễn Văn 
Long, thôn Thung Mộ, xã Yên Bình cho biết: tuy đây là lần 
đầu tiên nuôi dê, ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn về kỹ 
thuật nuôi và cách phòng, trị bệnh cho dê nhưng được sự 
quan tâm, hướng dẫn sát sao của cán bộ kỹ thuật Trạm 
khuyến nông huyện nên đàn dê của anh đã sinh trưởng, 
phát triển tốt. Sau khi mô hình kết thúc anh thấy chăn 
nuôi dê phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình nên anh 
tiếp tục nhân giống mở rộng số lượng đàn để chăn nuôi. 
Đến nay, đàn dê đã bước vào lứa sinh sản thứ 4. Từ 6 con 
giống ban đầu được hỗ trợ anh đã phát triển đàn dê lên 
31 con, trong đó, anh đã xuất bán15 con dê đực cho lợi 
nhuận hơn 20 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, mô hình có vốn đầu tư ít, có thể 
tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi trong gia đình 
và thức ăn có sẵn như cỏ, lá cây rừng và phụ phẩm nông 
nghiệp như thân, lá cây ngô, lạc. 1 con dê cái có thể sinh 
sản bình quân từ 2 lứa/năm, mỗi lần sinh từ 1-2 con. 
Khoảng từ 5 tháng trở lên, dê sẽ cho xuất chuồng. Giá 
thịt dê hơi trên thị trường hiện nay dao động khoảng 120 
-150 nghìn đồng/kg, dê giống khoảng 160 nghìn đồng/
kg, như vậy nuôi dê cho thu lợi nhuận khá cao so với các 
loại vật nuôi khác. Chị Nguyễn Thị Lan – thôn Thung Mộ, 

xã Yên Bình được cho là người nuôi dê “mát tay” nhất 
trong số 5 hộ trên địa bàn xã được tham gia mô hình. 
Từ 1 con dê đực và 6 con dê cái được Trung tâm Khuyến 
nông hỗ trợ cấp giống ban đầu, đến nay sau 3 lứa sinh 
nở, đàn dê nhà chị đã phát triển được 55 con do dê sinh 
đôi, sinh ba chiếm tỷ lệ cao, hơn nữa chị cũng đã quen 
cách chăm sóc, “bắt bệnh” cho dê nên đàn dê không 
bệnh tật, 100% dê con sau sinh đều sống khỏe mạnh. 

Thành công của mô hình sẽ góp phần giúp cho chính 
quyền địa phương lựa chọn và nhân rộng mô hình phù 
hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, qua đó mang 
lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đồng thời 
thúc đẩy chương trình xóa đói giảm nghèo tại các xã miền 
núi. Là đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai và 
hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện mô hình, ông 
Nguyễn Bùi Hải –Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông huyện 
Thạch Thất cho rằng việc chuyển giao TBKT, tạo dựng 
cho người dân đặc biệt là người dân thuộc các xã miền 
núi một phương thức sản xuất hợp lý và hiệu quả là việc 
không dễ. Mô hình dê sinh sản đã được người dân trên 
địa bàn 2 xã Yên Bình và Yên Trung tiếp tục duy trì, phát 
triển và mở rộng quy mô. Cho thấy mô hình rất cần được 
tiếp tục triển khai trên địa bàn các xã miền núi khác. 

Xã Yên Bình là một xã miền núi của huyện Thạch Thất, 
những năm gần đây, xã Yên Bình đã tập trung chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng nhiều mô hình 
sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế. Ông Đặng 
Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, huyện 
Thạch Thất cho biết: Từ sự đầu tư có trọng điểm của 
thành phố và huyện, kết hợp lồng ghép nhiều chương 
trình mục tiêu quốc gia,... đã giúp cho tốc độ tăng trưởng 
kinh tế trên địa bàn xã năm sau luôn cao hơn năm trước 
và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 
bình quân 180 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân 
đầu người cuối năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người/năm, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,06%. Chính quyền 
địa phương rất ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của các 
mô hình khuyến nông đã được triển khai trên địa bàn xã, 
như mô hình dê sinh sản, bò sinh sản,...

Từ mục đích ban đầu khi triển khai mô hình là nhằm 
khai thác lợi thế, tiềm năng tại một số xã thuộc vùng 
miền núi của huyện Thạch Thất, mở ra hướng sản xuất 
chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với quy 
hoạch phát triển chăn nuôi nông hộ của địa phương, mô 
hình khuyến nông chăn nuôi dê sinh sản tại xã Yên Bình 
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giá trị quan 
trọng nhất mà mô hình đạt được đó là mô hình đã thay 
đổi được tập quán canh tác của người dân, mở ra hướng 
sản xuất mới vừa phù hợp với điều kiện thực tế vừa nâng 
cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời 
sống cho bà con các xã miền núi./.

Lưu Phượng  
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Ngày 7 tháng 8 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang 
Dân loại 1 7.500 7.000 6.000 6.000 8.500 6.000 8.000       7.500 7.000

2 Gạo Khang 
Dân loại 1 12.500 12.000 10.500 10.000 12.000 10.000 12.500 12.000 11.500 11.000

3 Gạo bắc 
thơm loại 1 14.000 16.500 15.000 14.000 15.000 14.000 16.500 15.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.500 12.000 12.000 13.000 10.000 13.500 12.000 12.500 13.000

5 Gạo Điện 
Biên loại 1 15.000 16.500 16.500 16.500 14.000 17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 16.500 16.000 16.000 20.000 14.000 16.500 14.000 16.000 16.000

7 Gạo tám 
Thái loại 1 20.000 18.000 18.000 18.000 15.500 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 25.000 27.000 24.000 26.000 25.000 25.000 28.000 26.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp 
cẩm loại 1 38.000 30.000 30.000 28.000 50.000 40.000 30.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 23.000 20.000 20.000 20.000 20.000 28.000 22.000 22.000

11 Đậu xanh 
có vỏ loại 1 43.000 45.000 50.000 35.000 36.000 50.000 45.000 40.000

12 Lạc nhân loại 1 40.000 52.000 50.000 50.000 40.000 50.000 55.000  50.000 45.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 48.000 45.000 50.000 55.000 45.000 55.000  50.000 50.000 50.000

Ngày 7 tháng 8 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 75.000 85.000 95.000 88.000 100.000 86.000 95.000 80.000 100.000 90.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 95.000 95.000 100.000 100.000 110.000 100.000 100.000 95.000 110.000 100.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 100.000 100.000 105.000 100.000 110.000 105.000 100.000 90.000 100.000 100.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 250.000 250.000 280.000 230.000 270.000 260.000 230.000 250.000

5 Thịt bò mông loại 1 250.000 230.000 240.000 240.000 250.000 210.000 240.000 250.000 230.000 230.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 110.000 120.000 110.000 120.000 105.000 130.000 120.000 120.000 120.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 130.000 140.000 160.000 155.000 150.000 135.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 48.000 38.000 39.000 37.000 36.000 50.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 55.000 62.000 55.000 55.000 70.000 75.000 70.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 42.000 45.000 42.000  58.000 50.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 65.000 60.000 65.000 75.000 60.000      

70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 52.000 65.000 58.000 53.000 60.000 70.000 70.000  60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 67.000 80.000 70.000 73.000 90.000 73.000  80.000 90.000 80.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 60.000  60.000 72.000 60.000 65.000 58.000 85.000 60.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 70.000  60.000 70.000 60.000 75.000  80.000 65.000

16 Cá quả loại 1  140.000 130.000 120.000 110.000 120.000 100.000 100.000 110.000

17 Ngao loại 1 20.000 16.000 20.000 15.000 16.000 15.000 20.000 17.000 25.000 20.000

18 Tôm sú loại 1  470.000 400.000 370.000 600.000  350.000 320.000 400.000 400.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 160.000 140.000  130.000 160.000 160.000 130.000 150.000 160.000
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Ngày 7 tháng 8 năm 2018

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 30.000 40.000 50.000 40.000 30.000 30.000 55.000 40.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 15.000 18.000 15.000 12.000 15.000 15.000 20.000 20.000 13.000 15.000

3 Nhãn loại 1 25.000 40.000 30.000 30.000 20.000 20.000 30.000 30.000 35.000 20.000

4 Xoài Thái Loại 1 25.000 40.000 30.000 35.000  40.000  30.000 35.000

5 Thanh long loại 1 30.000 30.000 35.000 25.000 25.000 30.000 3.000 30.000 30.000

6 Na loại 1 40.000 40.000 40.000 55.000 50.000 35.000 45.000 40.000 40.000 50.000

7 Măng cụt loại 1 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 35.000 45.000 35.000 35.000 35.000

8 Dứa (quả) loại 1 10.000 10.000 8.000 7.000 10.000 9.000 10.000 10.000 8.000 10.000

9 Bơ loại 1  45.000 45.000 40.000 35.000 35.000 45.000 45.000 40.000

10 Chôm chôm loại 1 25.000 35.000 25.000 30.000   35.000 35.000 30.000 40.000

11 Cà chua loại 1 12.000 15.000 20.000 12.000 15.000 15.000 20.000 20.000 17.000 18.000

12 Bí đao loại 1 10.000 14.000  10.000 10.000 15.000 12.000 15.000  13.000

13 Khoai tây loại 1 13.000 12.000 12.000 12.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000

14 Rau cải ngọt loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 18.000 18.000

15 Rau ngót loại 1 5.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 6.000 7.000 4.000 6.000

16 Mướp hương loại 1 8.000 10.000 8.000 11.000 20.000 15.000 8.000 14.000

17 Dưa chuột loại 1 13.000 13.000 15.000 10.000 15.000 10.000 16.000 12.000 10.000 15.000

18 Rau mùng tơi
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 3.000 5.000 4.000 6.000 7.000 4.000 6.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 6.000 4.000 3.000 3.000 4.000 6.000 5.000 3.000 6.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.500 5.000 5.000 6.000 7.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 20.000 25.000 30.000 25.000 25.000 35.000 30.000 25.000 25.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 4.000 6.000 6.000 3.000 6.000 7.000 5.000 6.000

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hải Phòng Hưng Yên Nam Định

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.500 7.000 7.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.000 12.000

3 Đậu tương loại 1 26.000 25.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 48.000 48.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 48.000

6 Miến dong loại 1 75.000 70.000 75.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 53.000 53.000 52.000

8 Thịt mông sấn loại 1 90.000 90.000 90.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 70.000 75.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 105.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 75.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1     45.000 40.000 43.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 230.000 230.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.500 7.500

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 110.000 95.000 100.000

Ngày 7 tháng 8 năm 2018
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ - 
Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính, 
xã Đốc Tín, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - 
phát triển các giống nấm Việt, Công ty không 
chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm 
mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những 
công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào 
điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp 
phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân 
trồng nấm ở Việt Nam. 

2

Chuỗi sản xuất và cung 
cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long,

Ông Nguyễn Trọng Long 
- Giám đốc

Xã Tân Ước, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0982.873527

HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ 
chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng 
lực sản xuất: 01 cơ sở giết mổ công suất 50 
con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo 
quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu 
chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 
350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương 
phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi 
bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến 
như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an 
toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

3

Chuỗi sản xuất và cung 
cấp thịt bò 
Đại diện: 

Công ty TNHH Phát triển 
thương mại Thắng Lợi, 
Ông Trần Văn Thắng - 

Giám đốc

 Xã Thọ An, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0983.568902

Chuỗi được tổ chức bởi Công ty TNHH phát 
triển thương mại Thắng Lợi. Quy mô sản xuất 
của chuỗi bao gồm 01 trang trại chăn nuôi bò 
thịt quy mô chăn nuôi thường xuyên 300 con; 
01 cơ sở giết mổ và 01 cơ sở sơ chế, bảo quản 
thịt bò đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực 
phẩm. Hàng ngày chuỗi đang cung cấp cho thị 
trường khoảng 800 kg thịt bò sạch. Sản phẩm 
được phân phối chủ yếu qua hệ thống siệu thị, 
cửa hàng tiện ích và bếp ăn tập thể trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

4

Chuỗi sản xuất và cung 
cấp sản phẩm thịt lợn 

hữu cơ Bảo Châu
Đại diện: 

Công ty Cổ phần trang 
trại Bảo Châu, Ông 

Nguyễn Đại Thắng – 
Giám đốc

Xã Minh Phú, huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội

ĐT: 0916.511886

Công ty Cổ phần trang trại Bảo Châu đã xây 
dựng trang trại quy mô chăn nuôi thường xuy-
ên có 250 lợn nái sinh sản và 3.000 lợn thương 
phẩm chăn nuôi sinh học, sản phẩm thịt lợn 
đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Doanh nghiệp đã xây 
dựng hệ thống giết mổ, sơ chế, bảo quản sản 
phẩm khép kín; Sản phẩm 100% là thịt cấp 
đông được bán tại các cửa hàng tiện ích trên 
cả nước. Đến nay toàn bộ sản phẩm đã có hệ 
thống mã vạch để nhận diện, truy suất nguồn 
gốc sản phẩm. 

  

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hải Phòng Hưng Yên Nam Định

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 17.000 15.000 15.000

2 Na loại 1 40.000 40.000 45.000

3 Xoài cát chu loại 1 35.000 35.000 30.000

4 Bơ loại 1 40.000 35.000 35.000

5 Chanh leo loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 17.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 13.000 15.000

9 Cà chua loại 1 15.000 15.000 13.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 40.000 42.000 45.000

12 Tỏi ta khô loại 1 55.000 50.000 50.000

13 Đậu cô ve loại 1 12.000 11.000 12.000

14 Rau dền (mớ) loại 1 4.000 5.000 5.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 65.000

16 Mướp đắng loại 1 15.000 16.000 15.000

Ngày 7 tháng 8 năm 2018
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Cửa hàng trái cây nhập 
khẩu – Đặc sản vùng 

miền Gold Fruir
Đại diện:

Hà Thanh Bình

Shophouse B3.09, Vinhome 
Gardenia,- đường Hàm Nghi, 

Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

ĐT: 02438.376999

Cửa hàng kinh doanh các loại trái cây đặc 
sản vùng miền và trái cây nhập khẩu với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng

2

Công ty CP Thực phẩm 
sạch Ba Vì
Đại diện:

Nguyễn Thanh Quang

Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, 
Hà Nội 

ĐT: 0904.266425

Công ty chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng được sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP cung cấp ra thị trường 
sản phẩm thịt lợn ốc quế và các sản phẩm 
chế biến như giò, chả, xúc xích, ruốc với 
số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP

3

Công ty TNHH Quốc tế 
Homefarm

(Chuỗi Cửa hàng thực 
phẩm cao cấp Homefarm)

Đại diện:
Trần Văn Trường

ĐC: Số 282 Hoàng Văn Thái, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa hàng số 1: Số 02 
Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, 

Hà Nội
Cửa hàng số 2: Số 282 

Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Cửa hàng số 3: Số 79 Tuệ Tĩnh, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 4: Số 30 

Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cửa hàng số 5: Số 31 Lê Văn 
Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 6: Số 29 Hàng 

Bún, Ba Đình, Hà Nội
Cửa hàng số 7: Số 34 Hàng Bè 

(02 Gia Ngư), Hoàn Kiếm,
 Hà Nội

Cửa hàng số 8: Số 222 Lạc 
Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 9: Số 3 LK6C 
Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, 

Hà Đông, Hà Nội
Cửa hàng số 10: Số 59 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Cửa hàng số 11: Số 11

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cửa hàng số 12: Số 21 Bà 

Triệu, Hà Đông, Hà Nội
Cửa hàng số 13: Số 147 

Nguyễn Tuân, Thanh Xuân,
 Hà Nội

ĐT: 02471.081008
0964.587557

Công ty với chuỗi Hệ thống cửa hàng thực 
phẩm cao cấp Homefarm chuyên cung 
cấp các sản phẩm Bò Mỹ, Bò Úc, Cá Hồi 
tươi Nauy, Trái cây nhập khẩu và các loại 
thực phẩm nhập khẩu cao cấp các loại 
với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất 
lượng VSATTP

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu cơ 
ứng dụng công nghệ cao 

Cuối Quý
Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối – Chủ 
hộ sản xuất  

Thôn Đoài Khê, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0986.758153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại 
rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng 
tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... 
ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho 
sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung 
bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 
triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và 
sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

2
Hợp tác xã Táo sông Đáy

Đại diện: 
Đỗ Đình Thân

Cụm 6, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, 
Hà Nội

ĐT: 0982.555087

HTX sản xuất và kinh doanh các loại quả 
như: Táo đại, bưởi Diễn, ổi Đài Loan, dưa 
lê với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp 
giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

3

Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Thanh Trì

Đại diện: 
Trần Đức Vinh

Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0126.2159286

HTX sản xuất và kinh doanh các loại rau, 
củ, quả theo mùa vụ với số lượng lớn sản 
phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

4

Hợp tác xã nông sản

 An Việt

Đại diện: 

Nguyễn Hữu Siển

Họa Đống, Trường Thịnh, 

Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 02433.734166

HTX sản xuất và kinh doanh các loại rau, 

củ, quả theo mùa vụ với số lượng lớn sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP



22 Số 22 - Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Sản xuất &Thị trường 23

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở Giò chả 
Ngọc Yến
Đại diện: 

Nguyễn Thị Yến

Số 29A, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

ĐT : 0974.065156

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, 
chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất 
lượng VSATTP

2

Cơ sở Giò chả 
Quốc Hương

Đại diện: 
Nguyễn Thanh Hương

Số 9, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, 
TP Hà Nội

ĐT: 0909.954886
02438.245304

Số 9, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, 
TP Hà Nội

ĐT: 0909.954886
02438.245304

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, 
chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất 
lượng VSATTP

3

Cơ sở Giò chả 
Phúc Lộc
Đại diện: 

Nguyễn Văn Phúc

Số 512 Trần Khát Chân, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT: 0989.307145
0985.557087

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, chả 
các loại với số lượng lớn, đảm bảo 
chất lượng VSATTP

4
Cơ sở Giò chả Bà Lũy

Đại diện: 
Nguyễn Thị Lũy

Số 54 Trần Xuân Soạn, quận 
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT: 02438.225537

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, 
chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất 
lượng VSATTP

 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện: 
Nguyễn Văn Phúc

Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, 
TP Hà Nội 

ĐT: 0974.558301

Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

2
Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Vương Văn Hoàn

Xã Xuân Giang, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0964.376130

Trang trại chăn nuôi lợn thịt thương 
phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất 
lượng

3
Trang trại trồng trọt

Đại diện: 
Vương Sỹ Thành

Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng 
Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0983.004711

Trang trại sản xuất và kinh doanh các 
loại rau được sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP với số lượng lớn theo mùa vụ 
đảm bảo chất lượng

4

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Bùi Văn Thùy

Xã Trun g Tú, huyện Ứng Hòa, 
Hà Nội

ĐT: 0987.424554

Trang trại nuôi trồng thủy sản các loại cá 
thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX dịch vụ 
nông nghiệp Hưng Lộc

Đại diện: 
Trần Văn Lộc

Chiềng Khương, Sông Mã, 
Sơn La

ĐT: 0163.6069369

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm 
bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

2
Hợp tác xã Hưng Thịnh

Đại diện: 
Nguyễn Đình Hướng

Tiểu khu 3, Mường Bú, 
Mường La, Sơn La
ĐT: 0973.784222

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm 
bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

3

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp Hoàng Tuấn

Đại diện:
Đào Ngọc Bằng

Bản Hải Sơn II, Chiềng 
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